Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

DANH SÁCH
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
(sau sắp xếp)

	
Stt
	
Họ và tên
	Chức vụ hiện nay
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)
	Số điện thoại
liên hệ

	1. 
	Bùi Đình Tri
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	0984918821

	2. 
	Nguyễn Quang Hùng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình
	0975444628

	3. 
	Đinh Văn Tính
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình
	0388961735

	4. 
	Đào Xuân Cảnh
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0941705221

	5. 
	Bùi Quốc Việt
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
	0946279422

	6. 
	Đinh Thị Canh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình 
	0975253063

	7. 
	 Tống Thị Quỳnh Nhiễu
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình 
	0975440185

	8. 
	Phạm Thị Hường
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
	0349633628

	9. 
	Mai Thị Kim Dung
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	0945366080

	10. 
	Bùi Hồng Anh
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình
	0975270519

	11. 
	Nguyễn Thị Lê Vân
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0979514814

	12. 
	Đinh Tiến Dũng
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình
	0362557750

	13. 
	Phạm Thị Nga
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình
	0984272276

	14. 
	Vũ Thị Nhàn
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình
	0977315685

	15. 
	Trần Lê Hoàn
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	0945597939

	16. 
	Đặng Tất Đạt
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	0941183999

	17. 
	An Thị Thu Thủy
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	0915919578

	18. 
	Phạm Thị Hồng Chuyên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	0972673444

	19. 
	Đỗ Hoàng Oanh
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	0946746818

	20. 
	Đinh Văn Bình
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình 
	0913386282

	21. 
	Đặng Văn Khương
	Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0903449117

	22. 
	Đỗ Thị Hương
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thắng
	0947715228

	23. 
	Đinh Đức Hải
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
	0939407333

	24. 
	Lê Văn Bình
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình
	0977334228

	25. 
	Vũ Văn Thể
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình
	0911187986

	26. 
	Trần Xuân Đông
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình
	0982622208

	27. 
	Đỗ Trường Giang
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	0914602582

	28. 
	Nguyễn Văn Tám
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình
	0946485118

	29. 
	Phạm Hồng Quang
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình
	0986327085

	30. 
	Phạm Thanh Tùng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình
	0919685786

	31. 
	Đinh Thị Hồng
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình
	0943478073

	32. 
	Nguyễn Minh Điệu
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0987600925

	33. 
	Đặng Văn Bảo
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình
	0944953128

	34. 
	Trần Thị Thu Hương
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình
	0398631168

	35. 
	Lại Tiến Dũng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình
	0966768674


	36. 
	Trương Công Đoàn
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình
	0983659317

	37. 
	Trần Anh Việt
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình
	0915456416

	38. 
	Hoàng Tiên Phong
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình
	0983863832

	39. 
	Cao Văn Phú
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình
	0947121972

	40. 
	Trần Văn Hùng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình
	0353878577

	41. 
	Nguyễn Trung Tuấn
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình
	0915252138

	42. 
	Trần Văn Chung
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình An, tỉnh Ninh Bình
	0974056278

	43. 
	Nguyễn Văn Khanh
	UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình
	0977356824

	44. 
	Phạm Thị Thu Huyền
	UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0989426538

	45. 
	Ngô Xuân Phúc
	UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình
	0916518992

	46. 
	Đoàn Thị Vân Khánh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình
	0982362073

	47. 
	Lê Thị Minh Phương
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình
	0974211352

	48. 
	Đinh Thị Anh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình
	0943495868

	49. 
	Đỗ Thị Thanh Nga
	UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình
	0989138289

	50. 
	Phạm Quốc Thứ
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình
	0365709095

	51. 
	Lê Thị Minh Thư
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình
	0988493559

	52. 
	Trần Đức Nam
	UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình
	0916101866

	53. 
	Nguyễn Thị Huế
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình
	0915767855

	54. 
	Nguyễn Thị Quyên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình
	0917840729

	55. 
	Nguyễn Chí Nghiêm
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình
	0914774999

	56. 
	Trần Doãn Lâm
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình
	0912714986

	57. 
	Vũ Xuân Bách
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
	0972335078

	58. 
	Đỗ Minh Thuyên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình
	0948825526

	59. 
	Nguyễn Thị Hiên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình 
	0398040309

	60. 
	Phạm Quốc Hưng
	UV BCH Đảng bộ, Chủ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tịch MTTQ xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình
	0917765066

	61. 
	Phạm Thị Xuyến
	UV BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
	0916153268

	62. 
	Dương Thị Thành
	UVBCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình
	0399985710

	63. 
	Trần Thanh Hà 
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình 
	0919469686

	64. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
	0833272009

	65. 
	Trần Thị Thanh Mai
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình
	0834838259

	66. 
	Nguyễn Thế Luyện
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
	0944047969

	67. 
	 Phạm Thị Thanh Tâm
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình
	0985805257

	68. 
	Vũ Đình Quyền
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình
	0944625423

	69. 
	Nguyễn Thanh Tuân
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình
	0904426532

	70. 
	Ninh Duy Thú
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình
	0985215951

	71. 
	Nguyễn Thị Viên
	UV BCH, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình
	0362356087

	72. 
	Phạm Thị Tâm
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình
	0942917405

	73. 
	Trần Quang Hưng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
	0916017997

	74. 
	Lê Mạnh Cường
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình
	0986508124

	75. 
	Phạm Văn Bình
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
	0912112501

	76. 
	Trần Văn Khảng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình
	0918491286

	77. 
	Phạm Văn Khiết
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0948813946

	78. 
	Trần Văn Kiên
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình
	0388178398

	79. 
	Đỗ Thị Hường
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình
	0948254529

	80. 
	Đỗ Anh Vương
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
	0915631381

	81. 
	Lê Minh Đức
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0915092627

	82. 
	Đặng Kim Thuyết
	UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình
	0912693071

	83. 
	Đỗ Văn Minh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình
	0983240999

	84. 
	Nguyễn Thanh Hưng
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
	0981651333

	85. 
	Mai Văn Thắng
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình
	0974821844

	86. 
	Nguyễn Mạnh Lân
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình
	0988129483

	87. 
	Lâm Thanh Quảng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0914795257

	88. 
	Đồng Văn Kiên
	UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải An, tỉnh 
Ninh Bình
	0384092567

	89. 
	Vũ Thành Chung
	UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình
	0915303406

	90. 
	Nguyễn Văn Hậu
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình
	0915134267

	91. 
	Phạm Đình Trụ
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình
	0912444083

	92. 
	Ngô Đức Dũng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình
	0917349099

	93. 
	Trần Văn Thủy
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình
	0974997035

	94. 
	Phạm Tiến Dũng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình
	0787158289

	95. 
	Lưu Văn Kiên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình
	0914911865

	96. 
	Hoàng Thị Lan
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0987105388

	97. 
	Bùi Văn Chiến
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
	0933636111

	98. 
	Cao Thị Phương Thảo
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình
	0399389216

	99. 
	Vũ Xuân Chiến
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình
	0987553775

	100. 
	Hoàng Thị Hiền
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
	0911141918

	101. 
	Nguyễn Văn Dân
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0913719716

	102. 
	Vũ Trọng Tài
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình
	0945267442

	103. 
	Trần Thanh Ngoạt
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình
	0917832258

	104. 
	Tống Viết Dũng 
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình
	0948677869

	105. 
	Lương Huy Hào
	UVBTV Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình
	[bookmark: _GoBack]0912984780

	106. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
	0917404832

	107. 
	Phạm Huy Hoàng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình
	0912814566

	108. 
	Phạm Thị Tâm
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình
	0982553291

	109. 
	Phạm Thị Tiền Giang
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình
	0983022368

	110. 
	Lê Thị Hoài Thanh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0784411393

	111. 
	Ngô Thanh Hiếu
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình 
	0988568383

	112. 
	Đỗ Trọng Ánh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình

	0965658274

	113. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình
	0915511409

	114. 
	Lê Thị Phượng
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình
	0833062505

	115. 
	Đinh Hồng Kiên
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình
	0982824645

	116. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình 
	0989829247

	117. 
	Nguyễn Tất Thành
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình
	0984112435

	118. 
	Nguyễn Hà Hùng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình
	0977621618

	119. 
	Trần Tự Lực
	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình
	0915038228

	120. 
	Nguyễn Thành Điệp
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
	0915920358

	121. 
	Quyền Thị Phương
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình 
	0367263280

	122. 
	Trần Thanh Hường
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
	0987488307

	123. 
	Nguyễn Việt Bằng
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
	0974381111

	124. 
	Lê Đức Quynh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
	0942633133

	125. 
	Tạ Văn Chinh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình
	0915592839

	126. 
	Trần Thị Tuyết 
	UVBCH Đảng bộ phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
	0914371460

	127. 
	Trần Quốc Nghĩa
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
	0914815596

	128. 
	Tô Văn Đấu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
	0986178145

	129. 
	Đặng Văn Mậu
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 
	0912507578
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